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Chương IV: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

Tiết 57-§1: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a) Kiến thức:
- Biết: Nắm chắc các yếu tố của hình hộp chữ nhật. Biết xác định số đỉnh, số mặt số cạnh của hình hộp chữ nhật. 
- Hiểu: Từ đó làm quen các khái niệm điểm, đường thẳng, mp trong không gian.

- Vận dụng cấp thấp: Làm các bài tập tính toán liên quan đến các yếu tố của HHCN

- Vận dụng cấp cao: Liên hệ các kiến thức trên vào thực tế cuộc sống, chế tạo HHCN, HLP

b) Kĩ năng:

- Thành thạo: Chỉ ra các yếu tố của HHCN, HLP

- Rèn luyện kỹ năng nhận biết hình hộp chữ nhật trong thực tế.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.

 
b) Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tính toán, tự học tự quản lí, sáng tạo, hợp tác nhóm.

b) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ, sử dụng phép tính
II. CHUẨN BỊ
1. GV:  Sgk, giáo án, thước, Mô hình hình hộp CN, hình lập phương.

2. HS: Đọc trước bài 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động

1. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.


2. Đặt vấn đề (2')


Hình hộp chữ nhật là hình như thế nào ? Cấu tạo ?

B. Hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Tìm hiểu cấu tạo HHCN (18')
GV: Giới thiệu hình hộp chữ nhật và các yếu tố của hhcn qua mô hình và hình vẽ minh họa

HS: Chú ý nghe

GV: Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu đỉnh, mặt, cạnh?
HS: Trả lời

GV: Em hãy nêu VD về một hình hộp chữ nhật gặp trong đời sống hàng ngày.

HS: Nêu ví dụ

GV: Giới thiệt mặt đáy, mặt bên của hình hộp chữ nhật

HS: Chú ý nghe

GV: Giới thiệu hình lập phương qua mô hình. Hình lập phương là hình ntn?

HS: Trả lời

GV: Y/c hs làm ?
HS: Phát biểu

Hoạt động 2. Tìm hiểu khái niệm mặt phẳng, đường thẳng trong không gian (15')
GV: Liên hệ với những khái niệm đã biết trong hình học phẳng các điểm A, B, C,… Các cạnh AB, BC là những hình gì?

HS: Lên bảng chỉ ra các đỉnh, các cạnh

GV giới thiệu: Các mặt ABCD; A'B'C'D' là một phần của mặt phẳng đó. Đường thẳng đi qua hai điểm thì nằm hoàn toàn trong mặt phẳng đó

HS: Chú ý nghe
	1. Hình hộp chữ nhật
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- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt

là những hình chữ nhật.

- Hình hộp chữ nhật có:
 + 8 đỉnh

 + 6 mặt

 + 12 cạnh

- Hai mặt không có cạnh chung gọi là 2 mặt đối diện ( mặt đáy), các mặt còn lại là các mặt bên.
*Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là những hình vuông

2. Mặt phẳng và đường thẳng
* Các đỉnh A, B, C,… là các điểm

* Các cạnh AB, BC, … là các đoạn thẳng

* Mỗi mặt ABCD, A'B'C'D' là một phần của mặt phẳng.





C. Luyện tập (8')

- Hãy mô tả một HHCN ?
- Lấy VD về mặt phẳng, đường thẳng trong không gian ?

- Làm BT 1/96 SGK

D. Vận dụng

- Vận dụng cấp thấp: Tính toán liên quan đến các yếu tố của HHCN cụ thể
- Vận dụng cấp cao: Giao cho HS về nhà chế tạo HHCN, HLP

E. Tìm tòi và mở rộng
Hình hộp chữ nhật có ý nghĩa trong thực tế?


Hướng dẫn học ở nhà (2')

- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 2,3,4/96,97 SGK (8AB)
- HD: Bài 4. Cắt hình từ tấm bìa cứng rồi thực hiện gấp

- Làm các bt trong sbt (HS Khá, Giỏi) (8A)
- Đọc trước nội dung bài 2 rồi cho biết kiến thức trọng tâm của bài học ?

Rút kinh nghiệm:
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Tiết 58-§2: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a) Kiến thức:
- Biết: Từ HHCN chỉ ra 2 đt song song trong không gian, đt song song với mp, 2 mp song song.

- Hiểu: Nắm chắc khái niệm 2 đt song song trong không gian, đt song song với mp, 2 mp song song.

- Vận dụng cấp thấp: Làm các bài tập tính toán liên quan đến các yếu tố của HHCN

- Vận dụng cấp cao: Liên hệ các kiến thức trên vào thực tế cuộc sống, tính diện tích, chu vi.

b) Kĩ năng:

- Thành thạo: Chỉ ra 2 đt song song trong không gian, đt song song với mp, 2 mp song song từ một HHCN

- Rèn luyện kỹ năng nhận biết hình hộp chữ nhật trong thực tế.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.

b) Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tính toán, tự học tự quản lí, sáng tạo, hợp tác nhóm.
c) Năng lực riêng: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Sử dụng ngôn ngữ; sử dụng dụng cụ đo, vẽ; thực hiện các phép tính 
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Thước thẳng. Mô hình hình hộp CN, hình lập phương.

2. HS: Đọc trước bài 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động

1. Kiểm tra bài cũ: (5') Quan sát một HHCN. Hãy chỉ ra các bộ phận của hình? 


2. Đặt vấn đề (2')


Thế nào là hai đường thẳng song song trong không gian ? Đường thẳng song song với mặt phẳng ? Hai mặt phẳng song song ?
B. Hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Tìm hiểu hình ảnh hai đường thẳng song song trong không gian (13')
GV: Y/c hs làm ?1
HS: Làm bài

GV giới thiệu BB' và AA' là 2 đt song song. Vậy trong không gian, khi nào 2 đt a và b được gọi là song song với nhau?

HS: Suy nghĩ, trả lời.

Hoạt động 2. Tìm hiểu hình ảnh đường thẳng song song với mp. Hai mp song song (18')
 GV: Cho hs làm ?2
HS: Làm bài

GV giới thiệu:

AB // mp (A'B'C'D'). Đt a // mp(P) nếu t/mãn đk gì?
HS: Suy nghĩ, trả lời

GV: Y/c hs làm ?3
HS: Làm bài, phát biểu

GV: Giới thiệu 2 mp // bằng mô hình

+ AB & AD cắt nhau tại A và chúng chứa trong mp ( ABCD)

+ AB // A'B' và AD // A'D' 

+ A'B' & A'D'  cắt nhau tại A' và chúng chứa trong mp (A'B'C'D') thì ta nói rằng:

 mp ABCD // mp (A'B'C'D')

HS: Chú ý nghe
GV: ĐK để hai mp song song là gì?
HS: Trả lời
GV: Y/c hs làm ?4 

HS: Làm bài

GV: Nêu nx sgk
HS: Nghe và ghi nhớ
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1. Hai đường thẳng song song trong không gian
* a // b 
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Ví dụ: AA' // DD'
* Hai đt phân biệt a, b trong không gian, có thế:

+ a // b

+ a cắt b

+ a, b không cùng nằm trong một mp.

* Chú ý: a // b; b // c 
[image: image2.wmf]®

 a // c
2. Đường thẳng song song với mặt phẳng. Hai mặt phẳng song song
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VD:

AD // (A'B'C'D')

AB // (A'B'C'D')

BC // (A'B'C'D')

DC // (A'B'C'D')

* Hai mp song song:
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VD: mp(ABCD) // mp(A'B'C'D')

* Nhận xét: SGK



C. Luyện tập (5')

- Từ một HHCN hãy chỉ ra hai đường thẳng song song ? Đường thẳng song song với mặt phẳng ? Hai mặt phẳng song song ?
- Lấy VD về mặt phẳng, đường thẳng trong không gian ? Làm BT 5/100 SGK


D. Vận dụng

- Vận dụng cấp thấp: Tính toán liên quan đến các yếu tố của HHCN cụ thể
- Vận dụng cấp cao: Liên hệ các kiến thức trên vào thực tế cuộc sống, tính diện tích, chu vi của một vật HHCN (HLP)
E. Tìm tòi và mở rộng
Hãy làm và nêu các bước tạo ra một hhcn bằng bìa cứng?


Hướng dẫn học ở nhà (2')

- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 6,7,8/100 SGK (8AB); Làm các bt trong sbt (HS Khá, Giỏi) (8A)
- HD bài 8: Chuyển từ hình ảnh sang mô hình hoặc hình vẽ rồi nêu

- Đọc trước nội dung bài 3 rồi cho biết cách tính thể tích vật HHCN ?
Rút kinh nghiệm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    /   / 2019
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Tiết 59-§3: THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a) Kiến thức:
- Biết: Lấy ví dụ hai đường thẳng vuông góc, đương thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc; công thức tính thể tích HHCN, HLP

- Hiểu khái niệm 2 đt vuông góc, đt vuông góc với mp, 2 mp vuông góc, công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
- Vận dụng cấp thấp: Tính thể tích các hình trên, tính độ dài đoạn thẳng, tính diện tích
- Vận dụng cấp cao: Làm các bài tập thực tế liên quan

b) Kĩ năng:
- Thành thạo: Vận dụng được công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Biết lấy VD về mối quan hệ đường thẳng mặt phẳng nêu trên

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.
b) Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Giải quyết vấn đề, tính toán, sáng tạo
c) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ; sử dụng dụng cụ đo vẽ
II. CHUẨN BỊ
1. GV:  Êke, thước kẻ, Mô hình hình hộp CN, hình lập phương (65,66,67)
2. HS: Đọc trước bài, mang vật thể HHCN, HLP 

III. CÁC HOẠT  ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động

1. Kiểm tra bài cũ: (6')

Lấy VD về hai đường thảng song song trong không gian ? Đường thẳng song với mặt phẳng ? Hai mặt phẳng song song ? 


2. Đặt vấn đề: (3')


Lấy VD về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ? Cách tính thể tích hình hộp chữ nhật ?
B. Hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Tìm hiểu khái niệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc (11')
GV: Y/c hs làm ?1
HS: Phát biểu

GV: Giới thiệu A'A
[image: image5.wmf]^

mp (ABCD). Khi nào đt a vuông góc với mp(P)?
HS: Trả lời

GV: Chốt lại đường thẳng 
[image: image6.wmf]^

 mp

HS: Chú ý nghe

GV: Hãy tìm trên mô hình hoặc hình vẽ những ví dụ về đường thẳng vuông góc với mp?
HS: Phát biểu
GV: Nêu nhận xét sgk
HS: Nghe và ghi nhớ

GV: Giới thiệu 2 mp vuông góc

HS: Chú ý nghe
GV: Y/c hs làm ?2
HS: Làm bài, phát biểu

Hoạt động 2. Tìm công thức tính thể tích HHCN, HLP (18')
GV: Ở tiểu học ta đã học công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Hãy nhắc lại công thức đó?

HS: Phát biểu
GV: Nếu là hình lập phương thì công thức tính thể tích sẽ là gì?

HS: Trả lời
GV: Y/c hs làm VD

HS: Làm bài (1 hs  lên bảng làm)
Giải quyết vấn đề: 

Lấy VD về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ? Cách tính thể tích hình hộp chữ nhật ?
HS: Lấy VD và nêu CT
	1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc

* Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng:
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* Nhận xét: SGK(101)

* Hai mp vuông góc:
mp(P) 
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mp(Q) 
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[image: image11.wmf]^

mp(Q)
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2. Thể tích hình hộp chữ nhật
* Thể tích hình hộp chữ nhật: V = abc  
(a, b, c là 3 kích thước của hình hộp chữ nhật )

* Thể tích hình lập phương cạnh a: V = a3
* VD: Tính thể tích của hình lập phương biết diện tích toàn phần của nó là 216 cm2

Giải: 

 Diện tích mỗi mặt của hình lập phương là:

216 : 6 = 36
Độ dài cạnh của hình lập phương:
a = 
[image: image12.wmf]36

= 6

Thể tích của hình lập phương: 
V = a3 = 63 = 216



C. Luyện tập  (5')


- Lấy VD về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ? 

 - Cách tính thể tích hình hộp chữ nhật ? Hình lập phương ?
- Làm BT 10/103 SGK


D. Vận dụng

- Vận dụng cấp thấp: Tính thể tích của hộp bút HHCN ?
- Vận dụng cấp cao: Ý nghĩa của việc tính HHCN trong thực tế ?
E. Tìm tòi và mở rộng
Hãy làm và nêu các bước tạo ra một hhcn bằng bìa cứng có thể tích là 100cm3 ?


Hướng dẫn học ở nhà (2')
- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 11,12,13/104 SGK (8AB); Làm các bt trong sbt (HS Khá, Giỏi) (8A)
- HD Bài 12. Áp dụng ĐL Pytago
- Đọc trước nội dung bài tập trong phần luyện tập trang 104,105 SGK

Rút kinh nghiệm:
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Tiết 60: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

a) Kiến thức:

- Biết: Củng cố kiến thức hai đường thẳng song song, vuông góc; đương thẳng song song, vuông góc với mặt phẳng; hai mặt phẳng vuông góc; công thức tính thể tích HHCN, HLP

- Hiểu: Củng cố khái niệm 2 đt song song, vuông góc, đt vuông góc với mp, 2 mp vuông góc, công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Vận dụng cấp thấp: Tính thể tích các hình trên, tính độ dài đoạn thẳng, tính diện tích

- Vận dụng cấp cao: Làm các bài tập thực tế liên quan


b) Kĩ năng:

- Thành thạo: Vận dụng được công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Biết lấy VD về mối quan hệ đường thẳng mặt phẳng nêu trên


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.

           b) Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Tính toán, sáng tạo, hợp tác nhóm.

           c) Năng lực riêng: Sử dụng các phép tính, sử dụng ngôn ngữ

II. CHUẨN BỊ
1. GV: Êke, thước kẻ, bảng phụ. Mô hình hình hộp CN, hình lập phương.

2. HS: Đọc trước nội dung các bài tập phần LT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A. Khởi động


1. Kiểm tra bài cũ: (5')


Viết công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật ? Hình lập phương ?



2. Đặt vấn đề: (1')


Các công thức trên được ứng dụng trong toán học và thực tế như thế nào ?

B. Hình thành kiến thức

C. Luyện tập

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng




1

	
	Chiều cao

	5

	6

	8

	8


	Diện tích 1 đáy

	308

	90

	165

	260


	Thể tích

	1540

	540

	1320

	2080



	Bài 14/104 SGK 

a) Thể tích nước đổ vào:

 120. 20 = 2400 (lít) = 2,4 m3
Diện tích đáy bể là:

2,4 : 0,8 = 3 m2 

Chiều rộng của bể nước:

  3 : 2 = 1,5 (m)

b) Thể tích của bể là:

20(120 + 60 ) = 3600 (l) = 3,6 m3
Chiều cao của bể là: 

3,6 : 3 = 1, 2 m

Bài 15/104 SGK 

Khi chưa thả gạch vào, nước cách miệng thùng là: 7 - 4 = 3 dm

Thể tích nước và gạch tăng bằng thể tích của 25 viên gạch: 2 .1. 0,5. 25 = 25 dm3
Diện tích đáy thùng là: 7. 7. = 49 dm3
Chiều cao nước dâng lên là: 25 : 49 = 0, 51 dm

Sau khi thả gạch vào nước còn cách miệng thùng là:

3- 0, 51 = 2, 49 dm
	



D. Vận dụng (5')

- Từ một HHCN hãy chỉ ra đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ?  Hai mặt phẳng vuông góc ?

- Lấy VD khác về mối quan hệ giữa các hình nói trên?

- Nêu các dạng toán đã làm ? Kiến thức áp dụng ?
E. Tìm tòi và mở rộng
Để tạo ra một hhcn có thể tích là 100cm3 thì hình như thế nào ít tốn vật liệu nhất ? Vì sao ?


Hướng dẫn học ở nhà (2')
- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 16,17/105 SGK (8AB); Làm các bt 13,14/134 trong sbt (HS Khá, Giỏi) (8A)
- HD Bài 16: Chia khối thành các hình hộp chữ nhật để làm
- Đọc trước nội dung bài 4 rồi cho biết hình lăng trụ đứng là gì ? Cấu tạo ?
Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày soạn

02/04/2019
	Dạy
	Lớp
	8A
	8B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 61-§4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

a) Kiến thức:
- Biết: Nắm chắc các yếu tố của hình lăng trụ đứng. 
- Hiểu: Nắm được cách gọi tên theo đa giác đáy của nó. Nắm được các yếu tố đáy, mặt bên, chiều cao

- Vận dụng cấp thấp: Biết khôi phục lại hình LTĐ theo yêu cầu

- Vận dụng cấp cao: Chế tạo được vật có hình LTĐ


b) Kĩ năng:
- Rèn luyện kỹ năng vẽ hình lăng trụ đứng theo 3 bước: Đáy, mặt bên, đáy thứ hai.
- Biết đọc hình lăng trụ


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.

           b) Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tính toán, sáng tạo, hợp tác nhóm.

           c) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ, sử dụng phép tính; sử dụng dụng cụ đo, vẽ 

II. CHUẨN BỊ
1. GV: Giáo án ĐT, thước, êke. Mô hình hình lăng trụ đứng.

2. HS: Đọc trước bài, mang vật thể hình LTĐ 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A. Khởi động


1. Kiểm tra  bài cũ: (3')



Thế nào là HHCN ? Hình lập phương ?



2. Đặt vấn đề: (1')



HHCN, hình lập phương có phải là hình lăng trụ đứng không ?

B. Hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Tìm hiểu cấu tạo hình LTĐ (20')
GV: Chiếc đèn lồng tr 106 cho ta hình ảnh một lăng trụ đứng. Em hãy quan sát hình xem đáy của nó là hình gì? các mặt bên là hình gì?

HS: Quan sát, phát biểu

GV: Đưa ra hình lăng trụ đứng và giới thiệu

HS: Chú ý nghe
GV: Y/c hs làm ?1
HS: Làm bài

GV: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương có phải là những lăng trụ đứng hay không?
HS: Trả lời

GV: đưa ra một số mô hình lăng trụ đứng ngũ giác, tam giác…

chỉ rõ các đáy, mặt bên, cạnh bên của lăng trụ.

HS: Chú ý nghe
GV: Y/c hs làm ?2
HS: Làm bài

Hoạt động 2. Tìm hiểu VD (14')
GV: Y/c hs lấy ví dụ về hình lăng trụ đứng trong thực tế

HS: Lấy ví dụ
GV: Vẽ hình lăng trụ đứng tam giác và y/c hs nêu rõ đáy, mặt bên, cạnh bên, đường cao của hình lăng trụ đứng đó.
HS: Phát biểu

GV: Nêu chú ý sgk
HS: Chú ý nghe
Giải quyết vấn đề: 

HHCN, hình lập phương có phải là hình lăng trụ đứng không ?
HS: Nêu và giải thích theo ĐN
	1. Hình lăng trụ đứng
+ A, B, C, D, A​1, B1, C1, D1 
Là các đỉnh

+ ABB1A1; BCC1B1 ... các 
mặt bên là các hình chữ nhật

+ Đoạn AA1, BB1, CC1 ...
// và bằng nhau là các cạnh bên

+ Hai mặt: ABCD, A'B'C'D' là hai đáy

+ Độ dài cạnh bên được gọi là chiều cao

+ Đáy là tam giác, tứ giác, ngũ giác… ta gọi là lăng trụ tam giác, lăng trụ tứ giác, lăng trụ ngũ giác

+ Các mặt bên là các hình chữ nhật

+ Hai đáy của lăng trụ là 2 mp //.

* Các mặt bên vuông góc với hai mặt phẳng đáy

* Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp đứng

Trong hình lăng trụ đứng các cạnh bên // và bằng nhau, các mặt bên là các hình chữ nhật.

2. Ví dụ

Hình lăng trụ đứng đáy tam giác ABC.DEF h95/107
* Chú ý: SGK



C. Luyện tập (5')

- Từ một HLTĐ hãy chỉ ra các bộ phận của hình ?
- Lấy VD khác về hình nói trên?

- Làm bài 19/108 SGK

D. Vận dụng (5')

- Vận dụng cấp thấp: Khôi phục lại hình LTĐ theo yêu cầu Bài 20a)/108 SGK ?
- Vận dụng cấp cao: Nêu cách chế tạo được vật có hình LTĐ đáy tam giác ?
E. Tìm tòi và mở rộng
Chế tạo được vật có hình LTĐ đáy tam giác vuông rồi tìm diện tích xung quanh của nó ?

Hướng dẫn học ở nhà (2')
- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 20,21,22/108,109 SGK (8AB); Làm các bt 26,27/138 trong sbt (HS Khá, Giỏi) (8A)
- HD Bài 22: Đo vẽ đúng đơn vị mm
- Đọc trước nội dung bài 5 rồi cho biết cách tính diện tích xung quanh của HLTĐ ?
Rút kinh nghiệm:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    / 04 / 2019

Trần Thị Thỏa
	Ngày soạn

08/04/2019
	Dạy
	Lớp
	8A
	8B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 62-§5: DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a) Kiến thức:
- Biết chứng minh công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng một cách đơn giản.

- Hiểu bản chất của công thức tính diện tích xung quanh

- Vận dụng cấp thấp: Tính diện tích xung quanh của hình LTĐ và ngược lại biết diện tích xung quanh tính các yếu tố của hình
- Vận dụng cấp cao: Làm được các bài tập thực tế liên quan
b) Kĩ năng:

Vận dụng được công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng vào làm bài tập.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.
b) Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tính toán, sáng tạo, hợp tác nhóm.

c) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật, sử dụng các phép tính
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Eeke, thước kẻ, bảng phụ, máy tính, mô hình hình lăng trụ đứng.

2. HS: Đọc trước bài 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khở động

1. Kiểm tra bài cũ: (5') Hình lăng trụ đứng là gì ? Cấu tạo ? Cho VD ?

2. Đặt vấn đề: (1') Tính diện tích xung quanh của hình LTĐ như thế nào ?
B. Hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Tìm hiểu cách tính diện tích xung quanh hình LTĐ (15')
GV: Cho HS làm bài tập ?1
HS: Suy nghĩ là bài

GV: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích của các mặt bên

HS: Chú ý nghe

GV: Hãy nêu cách tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng? (GV dẫn dắt để hs tự rút ra được công thức)
HS: Phát biểu

GV: Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng tính tn?

HS: Suy nghĩ, trả lời

Hoạt động . Áp dụng (12')
HĐ nhóm (2 bàn) 

GV đưa ra đề bài YC giải quyết theo nhóm

HD nhóm yếu

GV: Để tính diện tích toàn phần của hình lăng trụ ta cần tính cạnh nào nữa?

HS: Trả lời
GV: Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ? 

HS:  Phát biểu

GV: Tính diện tích hai đáy?
HS:  Phát biểu

GV: Tính diện tích toàn phần của hình lăng trụ?
HS:  Phát biểu
	1. Công thức tính diện tích xung quanh

     Sxq= 2 p.h

p: nửa chu vi đáy

h: Chiều cao lăng trụ

Stp = Sxq + 2Sđáy
2. Ví dụ:
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Tính diện tích toàn phần của một lăng trụ đứng, đáy là tam giác vuông, theo kích thức ở hình bên.

Giải:


[image: image13.wmf]D
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Sxq = (3 + 4 + 5). 6 = 72;
S2đ = 3 . 4 = 12

Stp = 72 + 12 = 84 cm2




C. Luyện tập (5')

- Viết công thức tính diện tích xung quanh của hình LTĐ ?
- Lấy VD khác về hình LTĐ ?

- Trả lời câu hỏi đầu bài ?

D. Vận dụng (5')

- Vận dụng cấp thấp: Tính diện tích xung quanh của hình LTĐ và ngược lại biết diện tích xung quanh tính các yếu tố của hình

- Vận dụng cấp cao: Tìm vật hình LTĐ rồi tính Sxq, Stp của nó
E. Tìm tòi và mở rộng
Chế tạo được vật có hình LTĐ đáy tam giác đều rồi tìm diện tích xung quanh, Stp của nó ?

Hướng dẫn học ở nhà (2')
- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 23,24,25/111 SGK; Làm các bt trong sbt (HS Khá, Giỏi)

- Đọc trước nội dung bài 6 rồi cho biết cách tính thể tích của hình LTĐ ?
Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày soạn

08/04/2019
	Dạy
	Lớp
	8A
	8B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 63-§6: THỂ TÍCH CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

a) Kiến thức: 
- Biết: Nắm được công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng.
- Hiểu bản chất của công thức tính diện tích thể tích

- Vận dụng cấp thấp: Tính diện thể tích của hình LTĐ và ngược lại biết thể tích tính các yếu tố của hình

- Vận dụng cấp cao: Làm được các bài tập thực tế liên quan


b) Kĩ năng: Vận dụng được công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng vào làm bài tập.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.

           b) Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Giải quyết vấn đề
          c) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ toán, sử dụng các phép tính 

II. CHUẨN BỊ
1. GV: Eeke, thước kẻ, bảng phụ, máy tính, mô hình hình lăng trụ đứng.

2. HS: Đọc trước bài 


III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A. Khởi động


1. Kiểm tra bài cũ: (5')



Viết công thức tính diện tích xung quanh của hình LTĐ ? Cách ghi nhớ ?


2. Đặt vấn đề: (1')



Thể tích của hình LTĐ được tính như thế nào ?

B. Hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng



	Hoạt động 1. Tìm hiểu công thức tính thể tích hình LTĐ (10')
GV: Nhắc lại các kiến thức đã học ở tiết trước: VHHCN = abc

( a, b, c độ dài 3 kích thước) 
Hay V = Diện tích đáy . Chiều cao

HS: Chú ý nghe
GV: Y/c hs làm ?  SGK

HS: Suy nghĩ, làm bài (1 hs lên bảng)

GV: Nêu công thức thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng

HS: Phát biểu

Hoạt động 2. Áp dụng (17')
GV: Hãy nêu hướng làm

HS: Phát biểu

GV: Cho hs làm bài cá nhân
HS: Làm bài

GV: Gọi 1 hs lên bảng trình bày

HS: Lên bảng theo chỉ định

GV: Gọi hs nx bài trên bảng

HS: Nêu nx
GV: Chốt lại

HS: Chú ý nghe
Giải quyết vấn đề:

Thể tích của hình LTĐ được tính như thế nào ?
Diện tích một đáy nhân với chiều cao

	1. Công thức tính thể tích

V = S. h

(S: là diện tích đáy, h là chiều cao)

2. Ví dụ:

Tính thể tích của lăng trụ có kích thước như hình vẽ.
[image: image157.emf]�2
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Giải:

C1: 

* Thể tích của hình hộp chữ nhật:

V1 = 4. 5. 7 = 140 cm3
* Thể tích của lăng trụ đứng tam giác:
V2 = 
[image: image15.wmf]1

2

. 5 . 2. 7 = 35 cm3

* Thể tích của lăng trụ đứng ngũ giác:

V = V1 + V2 = 140 + 35 = 175 cm3
C2: 
* Diện tích đáy ngũ giác:

Sđáy = 
[image: image16.wmf]1

2

. 5 . 2 + 4. 5 = 25 cm2
Thể tích lăng trụ đứng ngũ giác:

V = 25. 7 = 135 cm3



C. Luyện tập (5')

- Viết công thức tính thể tích của hình LTĐ ?
- Lấy VD khác về hình LTĐ ? Cách tính thể tích của nó ?
- Làm BT 27/113 SGK (Điền kết quả bào bảng đã có)

- Nêu dạng toán đã làm ? Kiến thức áp dụng ?

D. Vận dụng (5')

- Vận dụng cấp thấp: Tính diện thể tích của hình LTĐ và ngược lại biết thể tích tính các yếu tố của hình

- Vận dụng cấp cao: Tìm vật hình LTĐ rồi tính diện tích của nó
E. Tìm tòi và mở rộng
Chế tạo vật có hình LTĐ đáy tam giác đều rồi tìm diện tích thể tích của nó ?

Hướng dẫn học ở nhà (2')
- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 28,29,30/113,114 SGK (8AB); Làm các bt 52,53/147 trong sbt (8A)
- HD: Bài 28. XĐ đáy của hình LTĐ? (Đáy là tam giác vuông)
- Đọc trước nội dung các BT trong phần luyện tập trang 115 SGK
Rút kinh nghiệm:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày soạn

08/04/2019
	Dạy
	Lớp
	8A
	8B
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Tiết 64: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a) Kiến thức:
- Biết: Củng cố công thức của lăng trụ đứng.
- Hiểu: Vận dụng các kiến thức trên vào các bài tập cơ bản

- Vận dụng cấp thấp: Tính diện; thể tích của hình LTĐ và ngược lại biết thể tích tính các yếu tố của hình

- Vận dụng cấp cao: Làm được các bài tập thực tế liên quan

b) Kĩ năng:
- Thành thạo: Tính diện tích, thể tích hình LTĐ

- Vận dụng được công thức vào giải một số bài tập liên quan.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực
a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.

b) Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Tính toán, sáng tạo, hợp tác nhóm.

c) Năng lực: Sử dụng ngôn ngữ, sử dụng các phép tính, luyện tập thực hành
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Eeke, thước kẻ, bảng phụ, máy tính, mô hình hình lăng trụ đứng.

2. HS: Đọc trước bài 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động


1. Kiểm tra bài cũ: (2') Viết công thức tính thể tích lăng trụ đứng


2. Đặt vấn đề: (1') Kiến thức của hình lăng trụ đứng được áp dụng vào bài tập và thực tế như thế nào ?
B. Hình thành kiến thức
C. Luyện tập
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng



	Hoạt động. Tính thể tích hình LTĐ (10')
GV: Gọi 2 hs lên bảng, còn lại làm vào vở

HS: Thực hiện

GV: Gọi hs nx chữa bài trên bảng

HS: Nêu nx

GV: Phát vấn hs

HS: Đứng tại chỗ phát biểu

Hoạt động 2. Vẽ hình LTĐ (10')
GV: Gọi 1 hs lên bảng làm ý a
HS: Lên bảng theo chỉ định

GV: Phát vấn ý b
HS: Phát biểu

GV: tính khối lượng của lưỡi rìu bàng VT nào

HS: Phát biểu

Hoạt động 3. Tính diện tích hình LTĐ (10')
GV: Y/c hs thảo luận nhóm
HS: Trao đổi, làm bài

GV: Gọi dại diện các nhóm trình bày kq

HS: Đại diện phát biểu

GV: Nhận xét

HS: Chú ý nghe

	Bài 34/116 SGK
a) Sđ = 28 cm2 ; h = 8

   V = S. h = 28. 8 = 224 cm3
b) SABC = 12 cm2 ; h = 9 cm

   V = S.h = 12 . 9 = 108 cm3
Bài 35/116 SGK
Diện tích đáy là:
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Sđáy = (8. 3 + 8. 4) : 2 = 28 cm2
V = S. h = 28. 10 = 280 cm3
Bài 32/115 SGK

a) AB // EC, AB // FD
b)  Sđ = 4. 10 : 2 = 20 cm2
Vlăng trụ = 20. 8 = 160 cm3
c) Khối lượng lưỡi rìu:
m = V. D = 0,160. 7,874 = 1,26 kg
Bài 31/115 SGK
LT1

LT2

LT3

Chiều cao lăng trụ đứng 
[image: image17.wmf]D


5 cm
7 cm

0,003 cm 

Chiều cao
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đáy

4 cm

[image: image19.wmf]14

5

 cm
5 cm
Cạnh tương ứng với chiều cao của 
[image: image20.wmf]D

 đáy

3 cm
5 cm
6 cm
Diện tích đáy

6 cm2
7 cm2 

15 cm2
Thể tích hình lăng trụ đứng

30 cm3
49 cm3
0,045 l





D. Vận dụng (5')

- Viết công thức tính đã áp dụng
- Lấy VD khác về hình LTĐ ? Cách tính diện tích xq, diện tích toàn phần; thể tích của nó ?

- Nêu dạng toán đã làm ? Kiến thức áp dụng ? Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?
Tính diện; thể tích của hình LTĐ và ngược lại biết thể tích tính các yếu tố của hình

- Vận dụng cấp cao: Tính S, V hộp bút hình LTĐ
E. Tìm tòi và mở rộng
Từ một tấm bìa 50cmx50cm hãy tạo ra hình LTĐ có thể tích lớn nhất
Hướng dẫn học ở nhà (2')
- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 33,34,35/115,116 SGK (8AB); Làm các bt 54,55/147 trong sbt (8A)
- HD: Bài 35. Tính diện tích đáy ntn? (Tổng diện tích hai tam giác)
- Đọc trước nội dung các BT trong phần luyện tập trang 115 SGK

Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    / 04 / 2019

Trần Thị Thỏa
	Ngày soạn

16/04/2019
	Dạy
	Lớp
	8ª
	8B
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	Ngày
	
	


B. HÌNH CHÓP ĐỀU

Tiết 65-§7: HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

a) Kiến thức:
- Biết: Nắm chắc các yếu tố của hình chóp và hình chóp cụt đều. 
- Hiểu: Nắm được cách gọi tên theo đa giác đáy của nó. Nắm được các yếu tố đáy, mặt bên, chiều cao. 

- Vận dụng cấp thấp: Phân tích được các bộ phận từ một hình chóp cho trước
- Vận dụng cấp cao: Làm được các bài tập thực tế liên quan


b) Kĩ năng:
- Thành thạo: Lấy VD về hình chóp, đọc hình chóp

- Rèn luyện kỹ năng vẽ hình hình chóp và hình chóp cụt đều theo 3 bước: Đáy, mặt bên, đáy thứ 2

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực
a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.

           b) Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Giải quyết vấn đề, sáng tạo

 b) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ toán; sử dụng dụng cụ đo, vẽ
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Sgk, giáo án, thước, Mô hình hình chóp đều, hình chóp cụt đều.

2. HS: Đọc trước bài 


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A. Khởi động


1. Kiểm tra bài cũ: (3') Hình lăng trụ đứng là hình như thế nào ?



2. Đặt vấn đề: (1')



Hình chóp đều; hình chóp cụt đều là hình như thế nào ? Nó khác gì hình LTĐ ?

B. Hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng
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	Hoạt động 1. Tìm hiểu về hình chóp (14')
GV: Dùng mô hình giới thiệu kn hình chóp, dùng hình vẽ giới thiệu các yếu tố có liên quan, từ đó hướng dẫn cách vẽ hình chóp

HS: Chú ý nghe

GV: Cho HS quan sát mô hình và nhận xét về:
- Đáy của hình chóp

- Các mặt bên của hình chóp
- Đường cao..

HS: Quan sát, nêu nx

Hoạt động 2. Tìm hiểu về hình chóp đều (12')
GV: Đưa ra mô hình chóp đều cho HS nhận xét:

- Đáy của hình chóp...

- Các mặt bên
- Đường cao
HS: Phát biểu

GV: Chốt lại

HS: Chú ý nghe  
GV: Y/c hs làm ? 
HS: Thực hiện
Hoạt động 3. Tìm hiểu về hình chóp cụt đều (8')
GV: Giới thiệu hình chóp cụt đều
HS: Chú ý nghe

GV: Em có nx gì về 2 đáy của hình chóp cụt đều

HS: Phát biểu

GV: Các mặt bên của hình chóp cụt đều là hình gì?

HS: Phát biểu
Giải quyết vấn đề: 


Hình chóp đều; hình chóp cụt đều là hình như thế nào ? Nó khác gì hình LTĐ ?

HS: Nêu KN và so sánh sự khác nhau về hình dạng bên ngoài
	1. Hình chóp

- Đáy là một đa giác

- Các tam giác SAB, SBC, ..
là các mặt bên

- SH 
[image: image21.wmf]^

 (ABCD) là đường cao

- S là đỉnh

- Mặt đáy: ABCD

Hình chóp S.ABCD có đỉnh là S, đáy là tứ giác ABCD, ta gọi là hình chóp tứ giác
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2. Hình chóp đều

- Đáy là một đa giác đều

- Các mặt bên là các tam giác
cân = nhau

- Chân đường cao trùng
với tâm của đáy

- Đường cao vẽ từ đỉnh S
của mỗi mặt bên của hình 
chóp đều gọi là trung đoạn của hình chóp đó
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3. Hình chóp cụt đều

- Cắt hình chóp bằng một mặt phẳng // đáy của hình chóp ta được hình chóp cụt

- Hai đáy của hình chóp cụt đều //

*Nhận xét : Các mặt bên của hình chóp cụt là các hình thang cân



C. Luyện tập (5')

- Lấy VD về hình chóp đều ? Cấu tạo ?

- Lấy VD về hình chóp cụt đều ? Cấu tạo ?

- Làm BT 36/118 SGK (Điền kết quả bào bảng đã có)

D. Vận dụng (5')

- Vận dụng cấp thấp: Phân tích được các bộ phận từ một hình chóp cho trước

- Vận dụng cấp cao: Làm được các bài tập thực tế liên quan: Tìm vật thể hình chóp rồi nêu cấu tạo của nó ?
E. Tìm tòi và mở rộng
Tìm công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình chóp ? Hình chóp cụt đều ?
Hướng dẫn học ở nhà (2')
- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 37,38,39/118,119 SGK (8AB); Làm các bt trong sbt (HS Khá, Giỏi) (8A)
- HD bài 37: Vẽ hình minh họa rồi KL

- Đọc trước §8, cắt bìa hình 123 sgk

Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày soạn
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Tiết 66-§8: DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a) Kiến thức:
- Biết: Nắm được công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp đều
- Hiểu: Tính được diện tích các hình chóp đều khác nhau

- Vận dụng cấp thấp: Khôi phục lại hình chóp đều theo yêu cầu đề ra

- Vận dụng cấp cao: Tính được diện tích các vật thể liên quan đến hình chóp trong thực tế


b) Kĩ năng:

- Thành thạo: Tính diện tích xung quanh của hình chóp đều đáy tam giác, hoặc đáy là hình vuông

- Rèn luyện kỹ năng tính diện tích xung quanh của hình chóp đều.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.
b) Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Giải quyết vấn đề, tính toán, hợp tác nhóm.

c) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ toán; sử dụng các phép tính; sử dụng dụng cụ đo, vẽ
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Sgk, giáo án, thước, hình chóp đều bằng nhựa
2. HS: Đọc trước bài, cắt bìa hình 123
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động

1. Kiểm tra bài cũ: (5')



- Số các mặt bằng nhau trong một hình chóp tứ giác đều là bao nhiêu ?



- Tính diện tích mỗi mặt của tam giác



- Tính diện tích đáy của hình chóp đều


- Tổng diện tích các mặt bên của hình chóp đều ?


2. Đặt vấn đề: (1')



Hình chóp đều được tính diện tích như thế nào ?
B. Hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng



	Hoạt động 1. Tìm hiểu công thức tính diện tích xung quanh hình chóp đều (17')
GV giải thích : tổng diện tích tất cả các mặt bên là diện tích xung quanh  của hình chóp. Hãy nêu CT tổng quát để tính dt xq của hình chóp đều
HS: Suy nghĩ, phát biểu

GV đưa mô hình  khai triển hình chóp tứ giác

Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều. Tính diện tích toàn phần của hình chóp đều thế nào?

HS: Phát biểu

Hoạt động 2. Áp dụng (15')
YC HS HĐ nhóm làm VD

GV 

· Đưa ra yêu cầu (đề bài)

· Yêu cầu HS giải quyết trong10’ theo nhóm (2 bàn)
GV: HD hs nhóm yếu làm ví dụ sgk

Nhóm HS: Làm bài theo hướng dẫn của gv
Đại diện nhóm trình bày

NX chéo
Giải quyết vấn đề: 


Hình chóp đều được tính diện tích như thế nào ?
HS: Nêu công thức tính

Sxq , Stp của hình chóp đều
	1. Công thức tính diện tích xung quanh 

* Diện tích xung quanh của hình chóp đều:

Sxq = p.d

p: Nửa chu vi đáy

d: Trung đoạn hình chóp đều

* Diện tích toàn phần của hình chóp đều:
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2. Ví dụ: SGK/120
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Hình chóp S.ABCD 4 mặt là tam giác đều bằng nhau H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC bán kính HC = R = 
[image: image22.wmf]3


 Biết AB = R 
[image: image23.wmf]3


Tính Sxq 

Hình chóp S.ABCD đều, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều là R = 
[image: image24.wmf]3


 Nên AB = R
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 = 
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.
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 = 3 (cm)

* Diện tích xung quanh hình hình chóp :

 S​xq = p.d = 
[image: image28.wmf]9327

..3 = 3
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  (cm2)



C. Luyện tập  (5')

- Nêu và viết công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp đều ?
- Lấy VD về hình chóp đều ? rồi nêu cách tính thể tích của nó ?
D. Vận dụng (5')

- Vận dụng cấp thấp: Khôi phục lại hình chóp đều theo yêu cầu đề ra

- Vận dụng cấp cao: Tính được diện tích các vật thể liên quan đến hình chóp trong thực tế: Tìm vật hình chóp đều rồi tính diện tích xung quanh và thể tích của nó ?

E. Tìm tòi và mở rộng
Tìm công thức tính diện tích thể tích của hình chóp đáy hình vuông cạnh 2cm, cao 5cm? 

Hướng dẫn học ở nhà (2')
- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 40,41,43/121 SGK (8AB); Làm các bt trong sbt (HS Khá, Giỏi) (8A)
- HD Bài 43: Áp dụng ĐL Pytago và công thức nêu trên
- Đọc trước §9, rồi cho biết cách tính thể tích của hình chóp đều
Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày soạn

16/04/2019
	Dạy
	Lớp
	8A
	8B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 67-§9: THỂ TÍCH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

a) Kiến thức:
- Biết: Nắm được công thức tính thể tích của hình chóp đều
- Hiểu: Tính được thể tích các hình chóp đều khác nhau

- Vận dụng cấp thấp: Khôi phục lại hình chóp đều theo yêu cầu đề ra

- Vận dụng cấp cao: Tính được thể tích các vật thể liên quan đến hình chóp trong thực tế
b) Kĩ năng:

- Thành thạo: Tính diện tích xung quanh của hình chóp đều đáy tam giác, hoặc đáy là hình vuông

- Rèn luyện kỹ năng tính thể tích  hình chóp. Kỹ năng quan sát nhận biết các yếu tố của hình chóp đều qua nhiều góc nhìn khác nhau. Kỹ năng vẽ hình chóp.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận
          b) Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tính toán, sáng tạo
          c) Năng lực riêng: sử dụng ngôn ngữ toán; sử dụng các phép tính; sử dụng dụng cụ đo, vẽ

II. CHUẨN BỊ
1. GV: Sgk, giáo án, thước, hình chóp và hình trụ cùng đáy và chiều cao bằng nhựa, nước màu
2. HS: Đọc trước bài, 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A. Khởi động

1. Kiểm tra bài cũ: (6')


Phát biểu công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng. Áp dụng tính chiều cao của hình lăng trụ đứng tứ giác đều có dung tích là 3600 lít và cạnh hình vuông của đáy là 3m

 2. Đặt vấn đề: (1'): Hình chóp đều; hình chóp cụt đều được tính thể tích như thế nào ?

B. Hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

(Sile trình chiếu)

	Hoạt động 1. Tìm hiểu công thức tính thể tích (16')
GV: đưa ra hình vẽ lăng trụ đứng tứ giác và nêu mối quan hệ của thể tích hai hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều và một hình chóp đều có chung đáy và cùng chiều cao

HS: Chú ý nghe

GV: Cho HS làm thực nghiệm để chứng minh công thức

HS: Thực hiện
GV:  Nêu các bước vẽ hình chóp đều và y/c hs thực hiện vẽ hình
- Vẽ đáy, xác định tâm (0) ngoại tiếp đáy

- Vẽ đường cao của hình chóp đều

- Vẽ các cạnh bên (Chú ý nét khuất)

HS: Thực hiện vẽ hình theo hd cảu gv
Hoạt động 2. Áp dụng (15')
GV: Nêu ví dụ

HS: Chú ý nghe 

GV: Để tính được thể tích của hình chóp cần tính được những yếu tố nào? yếu tố nào đã biết, yếu tố nào cần tính?

HS: Phát biểu
 Giải quyết vấn đề: Hình chóp đều; hình chóp cụt đều được tính thể tích như thế nào ?
HS: Nêu các công thức tính thể tích
	[image: image164.emf]�D
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1. Công thức tính thể tích
 Vchóp đều = 
[image: image29.wmf]1
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S. h 

(S là diện tích đáy

h là chiều cao)

2. Ví dụ

 Ví dụ : Tính thể tích của hình chóp tam giác đều chiều cao hình chóp bằng 6 cm, bán kính đường tròn ngoại tiếp là 6 cm

Giải:

Đường cao của tam giác đều: (6: 2). 3 = 9 cm

Cạnh của tam giác đều: 

a = 2. h . 
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Thể tích hình chóp: V = 
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C. Luyện tập (5')

- Nêu và viết công thức tính thể tích hình chóp đều ?
- Lấy VD về hình chóp đều rồi nêu cách tính thể tích của nó ?
- Làm ? trang 123 SGK
D. Vận dụng (5')

- Vận dụng cấp thấp: Khôi phục lại hình chóp đều theo yêu cầu đề ra

- Vận dụng cấp cao: Tính được thể tích các vật thể liên quan đến hình chóp trong thực tế Tìm vật hình chóp đều rồi tính thể tích của nó ?

E. Tìm tòi và mở rộng
Tìm cách khác để tính thể tích của hình chóp đều ?

Hướng dẫn học ở nhà (2')
- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 44,45/123,124 SGK (8AB); Làm các bt trong sbt (HS Khá, Giỏi) (8A)
- HD Bài 44: Dùng ĐL Pytago và công thức tính diện tích, thể tích đã học
- Đọc trước nội dung các bài tập phần luyện tập trang 124,125 SGK
Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    / 04 / 2019

Trần Thị Thỏa
	Ngày soạn

23/04/2019
	Dạy
	Lớp
	8A
	8B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 68: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a) Kiến thức:
- Biết: Củng cố công thức tính thể tích của hình chóp đều


- Hiểu: Tính được thể tích các hình chóp đều khác nhau

- Vận dụng cấp thấp: Khôi phục lại hình chóp đều theo yêu cầu đề ra

- Vận dụng cấp cao: Tính được thể tích các vật thể liên quan đến hình chóp trong thực tế

b) Kĩ năng:
- Rèn luyện kỹ năng tính thể tích hình chóp. 
- Kỹ năng quan sát nhận biết các yếu tố của hình chóp đều qua nhiều góc nhìn khác nhau. Kỹ năng vẽ hình chóp.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.

b) Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Tính toán, sáng tạo

c) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ toán,sử dụng dụng cụ đo, vẽ
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Êke, bảng phụ, compa, thước kẻ, MTBT
2. HS: Đọc trước bài
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động


1. Kiểm tra bài cũ: (4')



Nêu và viết công thức tính thể tích hình chóp đều ?



2. Đặt vấn đề: (1')



Ý nghĩa của công thức tính thể tích hình chóp đều trong toán học và thực tiễn ?

B. Hình thành kiến thức


C. Luyện tập

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Tính diện tích hình chóp đều (18')
GV: Cho hs làm bài cá nhân gọi 2 hs lên bảng
HS: Thực hiện

GV: Gọi hs nx, chữa bài

HS: Phát biểu

GV: Y/c hs hđ nhóm (mỗi nhóm 1 ý) --> đại diện lên bảng trình bày
HS: Trao đổi làm bài

GV: Gọi các nhóm nx chéo

HS: Nêu nx

GV: Chữa bài

HS: Chú ý nghe

Hoạt động 2. Tính thể tích hình chóp đều (15')
- Bài cho gì? Yêu cầu ta tính gì?
- Nêu kiến thức áp dụng?

GV: Phát vấn hs

HS: Suy nghĩ, trả lời


	Bài 48/125 SGK

a) p = 2.5 = 10 cm,

d = 
[image: image33.wmf]22

52,518,754,33
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Sxq = p.d = 10.4,33 = 43,3

Stp = Sxq + Sđáy 
     = 43,3 + 25 

         = 68,3 cm2
b) p = 3.6 = 18 cm

d = 
[image: image34.wmf]22

103919,54
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Sxq = p.d = 18. 9,54 = 76,32 cm2
Stp = Sxq + Sđáy 

Bài 49/125 SGK
a) Nửa chu vi đáy:

    6.4 : 2 = 12(cm)

Diện tích xung quanh là:

   12. 10 = 120 (cm2)

b) Nửa chu vi đáy:

    7,5 . 2 = 15

Diện tích xung quanh là:

Sxq = 15. 9,5 = 142,5 (cm2)

c) Nửa chu vi đáy:

    16 . 2 = 32 cm

Diện tích xung quanh là:

Sxq = 32.15 = 480 cm2
Bài 50/125 SGK
a) V = 
[image: image35.wmf]1
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[image: image36.wmf]1
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6,52. 12 = 169 cm3
b) Sxq = 4. 
[image: image37.wmf](
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Bài tập: Tính thể tích của hình chóp lục giác đều có đường cao bằng 35 cm và bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy bằng 12 cm.

ĐS: V = 6.
[image: image38.wmf]13
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D. Vận dụng (5')
- Nêu các dạng toán đã xét ?

- Kiến thức áp dụng ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?

E. Tìm tòi và mở rộng
Nêu các cách khác nhau để tính diện tích xung quanh của hình chóp ?

Hướng dẫn học ở nhà (2')
- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 80, IV.3/156,159 SBT (8AB); Làm các bt trong sbt (HS Khá, Giỏi) (8A)
- HD bài 80: Dùng ĐL Pytago và công thức tính diện tích, thể tích 
- Đọc trước nội dung các bài tập IV.4-IV.5/159 SBT

Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày soạn

23/04/2019
	Dạy
	Lớp
	8ª
	8B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 69: LUYỆN TẬP (tiếp)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

a) Kiến thức:
- Biết: Hệ thống hóa các kiến thức về hình chóp đều và hình chóp cụt đều

- Hiểu: Tính được diện tích và thể tích các hình chóp đều khác nhau

- Vận dụng cấp thấp: Khôi phục lại hình chóp đều theo yêu cầu đề ra

- Vận dụng cấp cao: Tính được diện tích hay thể tích các vật thể liên quan đến hình chóp trong thực tế

b) Kĩ năng:
- Vẽ hình chóp

- Vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực


a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.

b) Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Tính toán, sáng tạo

c) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ toán,sử dụng dụng cụ đo, vẽ

II. CHUẨN BỊ
1. GV: Êke, bảng phụ, compa, thước kẻ, MTBT
2. HS: Đọc trước bài


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A. Khởi động


1. Kiểm tra bài cũ: (6')



Nêu và viết công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình chóp đều ?



2. Đặt vấn đề: (1')



Ý nghĩa của các công thức tính diện tích, thể tích hình chóp đều trong toán học và thực tiễn ?

B. Hình thành kiến thức

C. Luyện tập

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng



	Hoạt động 1. Hệ thống kiến thức cơ bản ba bài học (13')
GV: Hình chóp đều là hình ntn? Nêu CT tính dt xq, dt tp thể tích của nó
HS: Phát biểu

GV: Hình chóp cụt đều là hình ntn? Nêu CT liên quan?
HS: Phát biểu
Hoạt động 2. Áp dụng vào bài tập (18')
GV: Cho hs làm bài cá nhân

HS: Làm bài

Áp dụng công thức:

1) Sxq = p.d

(p: nửa chu vi, d: trung đoạn)

2) Stp = Sxq + Sđáy;  

3) V = 
[image: image39.wmf]1
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GV: Phát vấn hs trả lời

HS: Đứng tại chố phát biểu
	I. Kiến thức cơ bản
Hình chóp đều:

Sxq = p.d

(p: nửa chu vi, d: trung đoạn)

Stp = Sxq + Sđáy;  V = 
[image: image40.wmf]1

3
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II. Bài tập
Bài IV.4/159 SBT
Cho hình chóp tứ giác đều:

[image: image165.emf]
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D. Vận dụng (5')
- Vận dụng cấp thấp: Khôi phục lại hình chóp đều theo yêu cầu đề ra

- Vận dụng cấp cao: Tìm vật thể hình chóp rồi tính diện tích và thể tích vật thể đó ?
E. Tìm tòi và mở rộng
Nêu một vài ứng dụng của hình chóp ?

Hướng dẫn học ở nhà (2')
- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 57,58/129 SGK (8AB); Làm các bt trong sbt (HS Khá, Giỏi) (8A)
- HD bài 58: Tính diện tích 3 hình HCN – Thể tích HLP

- Đọc trước nội dung các bài tập phần ôn tập cuối năm hình học trang 131 SGK
Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày soạn

23/04/2019
	Dạy
	Lớp
	8A
	8B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 70: ÔN TẬP CUỐI NĂM


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

a) Kiến thức:
- Biết: Hệ thống hóa các kiến thức cơ bản trong chương trình hình học (phần hình học phẳng).
- Hiểu cách CM tam giác đồng dạng, CM các tỉ lệ thức, tính độ dài cạch tam giác

- Vận dụng cấp thấp: CM song song, CM đẳng thức hình học, tính diện tích tam giác

- Vận dụng cấp cao: Liên hệ các kiến thức trên vào thực tế cuộc sống

b)  Kĩ năng: Vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực


a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.

b) Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Tính toán, sáng tạo

c) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ toán,sử dụng dụng cụ đo, vẽ

II. CHUẨN BỊ

1. GV: Bảng phụ, compa, thước kẻ, MTBT
2. HS: Đọc trước bài


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A. Khởi động


1. Kiểm tra bài cũ: (4')



Nêu các cách CM hai tam giác đồng dạng ?


2. Đặt vấn đề: (1')


Kiến thức cơ bản của HKII phần hình học phẳng là gì ? Có những dạng toán cơ bản nào ?

B. Hình thành kiến thức


C. Luyện tập
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng
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	Hoạt động 1. Làm bt về tứ giác (13')
GV: Y/c hs vẽ hình
HS: Thực hiện
GV: Tứ giác BHCK là hình gì? c/m
HS: Phát biểu

GV: Để hbh BHCK là hình thoi cần đk gì?
HS: Phát biểu

GV: Để hbh BHCK là hcn cần đk gì?

HS: Phát biểu

Hoạt động 2. Làm bt về định lí Ta-lét (10')
GV: Cho hs làm bài cá nhân

HS: Làm bài

GV: Gọi 1 hs lên bảng
HS: Lên bảng theo chỉ định
GV: Gọi hs nx bài trên bảng

HS: Nêu nx

Hoạt động 3. Làm bt về tam giác đồng dạng (10')
GV: Cho hs hđ nhóm, mỗi nhóm c/m 1 phần
HS: Trao đổi làm bài
GV: Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày

HS: Thực hiện
	Bài 3/131 SGK

Ta có: BHCK là hình 

bình hành. Gọi M là 

giao điểm của 2 đường

chéo BC và HK

a) BHCK là hình thoi

nên HM 
[image: image41.wmf]^

 BC vì :

AH 
[image: image42.wmf]^

BC nên HM 
[image: image43.wmf]^

 BC

Vậy A, H, M thẳng hàng nên 
[image: image44.wmf]V

ABC cân tại A

b) BHCK là hcn 
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DC. Khi đó H, D, E trùng nhau tại A 

Vậy 
[image: image49.wmf]D

ABC vuông tại A

Bài 6/132 SGK

Kẻ ME // AK (E 
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 BC)

Ta có: 
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 KE = 2 BK
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 ME là đường trung bình của 
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BC = BK + KE + EC = 5 BK 
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Bài 9/132 SGK
*
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D. Vận dụng  (5')
- Nêu các dạng toán đã xét ?

- Kiến thức áp dụng ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?
- Tóm tắt kiến thức cơ bản hình học HKII bằng sơ đồ tư duy
E. Tìm tòi và mở rộng
Hình chóp và hình cái nón có gì giống và khác nhau ?

Hướng dẫn học ở nhà (2')
- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 1,2,4/132 SGK (8AB); Làm các bt trong sbt (HS Khá, Giỏi) (8A)
- HD bài 4: Dựa vào DHNB các tứ giác đặc biệt 

- Ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương trình.

- Làm các bt còn lại phần ôn tập cuối năm.

Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    / 05 / 2019

Trần Thị Thỏa
	Ngày soạn

02/05/2019
	Dạy
	Lớp
	8A
	8B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 71: ÔN TẬP CUỐI NĂM (tiếp)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

a) Kiến thức:
- Biết: Hệ thống hóa các kiến thức cơ bản trong chương trình hình học (phần hình học không gian).

- Hiểu cách tính độ dài cạnh hình lăng trụ đứng, hình chóp đều; tính đường cao, trung đoạn của hình chóp đều

- Vận dụng cấp thấp: Tính diện tích, thể tích hình lăng trụ đứng, hình chóp đều

- Vận dụng cấp cao: Liên hệ các kiến thức trên vào thực tế cuộc sống

b) Kĩ năng: Vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.

          b)  Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Tính toán,  sáng tạo

          c)  Năng lực riêng: Sử dụng các phép tính, sử dụng ngôn ngữ toán; sử dụng dụng cụ đo, vẽ

II. CHUẨN BỊ
1. GV: Sgk, giáo án, thước, mô hình hình LTĐ, hình chóp đều
2. HS: Đọc trước nội dung bài tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A. Khởi động


1. Kiểm tra bài cũ: (6')



Nêu và viết công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lăng trụ đứng, hình chóp đều ?



2. Đặt vấn đề: (2')



Kiến thức cơ bản của HKII phần hình học không gian là gì ? Có những dạng toán cơ bản nào ?

B. Hình thành kiến thức

C. Luyện tập
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng



	Hoạt động 1. Làm bt về hình LTĐ (18')
GV: Hình hộp chữ nhật là hình ntn? Y/c hs vẽ hình
HS: Phát biểu, vẽ hình
GV: Nêu hướng c/m tứ giác ACC'A' là hình chữ nhật

HS: Phát biểu

GV: Gọi 1 hs lên làm ý b, còn lại làm vào vở
HS: Thực hiện
GV: Gọi hs nx, chữ bài trên bảng
HS: Phát biểu

GV: Nhắc lại CT tính dt xq, dt tp, thể tích của hình lăng trụ đứng?
HS: Phát biểu

GV: Gọi 1 hs lên bảng làm ý c

HS: Lên bảng theo chỉ định

Hoạt động 2. Làm bt về hình chóp đều (12')
Nêu công thức tính diện tích xung quanh, diện tich toàn phần và thể tích của hình chóp đều ?
GV: Cho hs làm bài cá nhân

HS: Làm bài

GV: Phát vấn hs trả lời

HS: Đứng tại chỗ phát biểu


	Bài 10/132 SGK
a) Ta có:
AA' // CC', AA' = CC'


[image: image66.wmf]Þ

ACC'A' là hbh (1)

Mặt khác: CC' 
[image: image67.wmf]^

 mp(A'B'C'D') tại C'
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CC' 
[image: image69.wmf]^

 A'C' (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image70.wmf]Þ

 ACC'A' là hcn

Tương tự BDD'B' là hcn
b) Trong tam giác vuông ACC' có:
AC'2 = AC2 + CC'2 = AC2 + AA'2 

Trong tam giác vuông ABC có:
AC2 = AB2 + BC2 = AB2 + AD2
Do đó: AC'2 = AB2 + AD2 + AA'2 

c) Sxq = 2p.h = (12 + 16).2. 25 = 1400

Stp = Sxq + 2Sđáy 
= 1400 + 2. 12.16 = 1784 cm2
V = S.h = 12.16.25 = 4800 cm3
Bài 11/132 SGK

a) SO2 = SD2 - OD2
= 242 - 
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b) Gọi H là trung điểm của BC
SH = 
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D. Vận dụng  (5')
- Nêu các dạng toán đã xét ?

- Kiến thức áp dụng ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?
- Tóm tắt kiến thức cơ bản, các dạng toán của chương IV bằng sơ đồ tư duy
E. Tìm tòi và mở rộng
Nêu ý nghĩa của chương hình học không gian trong thực tế ?

Hướng dẫn học ở nhà (2')
- Nắm chắc nội dung cơ bản của bài học

- BTVN: 9,10/184 SBT (8AB); Làm các bt còn lại trong sbt (HS Khá, Giỏi) (8A)
- HD bài 10: Vẽ phác lại dưới dạng hình học phẳng rồi áp dụng công thức tính
- Đọc nội dung các bài tập phần ôn tập cuối năm hình học trang 131 SGK rồi nêu cách làm
Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày soạn

02/05/2019
	Dạy
	Lớp
	8A
	8B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 72. TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
I. MỤC TIÊU:  
Thông qua bài học giúp học sinh :

- Nhận xét đánh giá kết quả toàn diện của học sinh qua bài làm tổng hợp phân môn: hình học.

- Đánh giá kĩ năng vẽ hình, trình bày diễn đạt một bài toán hình học.

- Củng cố kiến thức, rèn cách làm bài kiểm  tra tổng hợp.

- Tự sửa chữa sai sót trong bài.

II. CHUẨN BỊ:

1- Giáo viên: Kiểm tra lại bài, đánh giá ​ưu nh​ược điểm  của học sinh.

2- Học sinh: xem lại bài kiểm tra, trình bày lại bài KT vào vở bài tập.


III. CÁC HOẠT ĐỘNG:
Hđ1. Ổn định: (1’)
Hđ 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
- Kiểm tra lại kiến thức HS chưa nắm vững
- Giáo viên kiểm tra việc trình bày lại bài KT  vào vở bài tập của học sinh.

Hđ 3. Chia nhóm  bài làm theo điểm số  (31phút)

1) Trả bài kiểm tra, GVcho hs chữa bài làm vào vở và thông báo kết quả.

2) Nhận xét :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    / 05 / 2019

Trần Thị Thỏa

	Ngày soạn

07/05/2019
	Dạy
	Lớp
	8A
	8B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 73. ÔN TẬP CUỐI NĂM
Các trường hợp đồng dạng của tam giác 


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

a) Kiến thức:

- Biết: Học sinh nắm chắc trường hợp đồng dạng (c.c.c), cạnh - góc - cạnh, trường hợp đồng dạng góc - góc
- Hiểu cách tính độ dài cạnh, tính số đo góc, tính diện tích tam giác thông qua các cặp tam giác đồng dạng

- Vận dụng cấp thấp: CM các hệ thức hình học
- Vận dụng cấp cao: CM các quan hệ hình học, cực trị hh. Liên hệ các kiến thức trên vào thực tế cuộc sống

b) Kĩ năng: 
- Thành thạo: Phân tích, tổng hợp bài toán chứng minh đồng dạng.
- Biết: Vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.

          b)  Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Tính toán, hợp tác nhóm, giao tiếp
          c)  Năng lực riêng: Sử dụng các phép tính, sử dụng ngôn ngữ toán; sử dụng dụng cụ đo, vẽ

II. CHUẨN BỊ

1. GV: Ê ke, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, MTBT
2. HS: Đọc trước nội dung bài tập


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A. Khởi động
 Kiểm tra bài cũ :  

Phát biểu, vẽ hình minh họa trường hợp đồng dạng cạnh, góc, cạnh? 

Phát biểu, vẽ hình minh họa trường hợp đồng dạng góc - góc ?

B. Hình thành kiến thức

C. Luyện tập

	Hoạt động của thầy - trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.

Bài 35/72SBT

Yêu cầu học sinh đọc đề bài và tóm tắt?

- GV hướng dẫn học sinh vẽ hình

Tính độ dài đoạn thẳng

 HS thực hiện

- HS vẽ hình vào vở, 1HS lên bảng vẽ hình

? Để tính MN ta cần chứng minh hai tam giác nào đồng dạng

? Nêu cách chứng minh hai tam giác đó đồng dạng?

- HS vẽ hình

- HS lên bảng chứng minh:

Bài 2. 
[image: image77.wmf]D

ABC có AB=12cm, AC=18cm,BC=27cm, D thuộc cạnh BC sao cho CD = 12cm.Tính AD?

- Yêu cầu HS vẽ hình

2. Chứng minh góc, đoạn thẳng bằng nhau

-GV yêu cầu HS phân tích tìm cách tính độ dài AD ?

Hoạt động 2. 

Bài 36/72SBT

- Yêu cầu HS đọc đề, tóm tắt 

- GV hướng dẫn HS vẽ hình

GV hướng dẫn : Để c/m gócBAD=gócDBC và BC= 2AD ta cần c/m hai tam giác đồng dạng. Hãy tìm cặp tam giác cần c/m

HS trả lời :

HS trình bày :

- GV nhận xét bài làm

Bài 3. Tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH, Từ H hạ HK vuông góc với AC

a/ Trong hình có bao nhiêu tam giác đồng dạng

b/Viết các cặp tam giác đồng dạng và tỷ số đồng dạng tương ứng?

- GV yêu cầu HS vẽ hình?

- HS theo dõi đề bài

- Một HS lên bảng vẽ hình, còn lại vẽ vào vở ?

2.Chứng minh bài toán hình học nhờ tam giác đồng dạng

- HS vẽ hình
- Hãy tìm các cặp tam giác đồng dạng và viết tỷ số đồng dạng tương ứng?

- GV nhận xét và chỉ rõ trên hình vẽ tại sao hai tam giác đồng dạng?

Bài 4. Tam giác ABC vuông tại A, AD vuông góc với BC, phân giác BE cắt AD tại F

Chứng minh: 
[image: image78.wmf]FDEA
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và 
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- GV hướng dẫn HS vẽ hình 

- Hãy sử dụng tính chất đường phân giác BE, BF và tam giác đồng dạng để chứng minh 

- Yêu cầu HS thảo luận

- GV nhận xét :


	Bài 1. (Bài 35/72SBT)
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EMBED Equation.DSMT4[image: image92.wmf]D

ACB ( c.g.c) => AD = 8cm

Bài 2. (Bài 36/72SBT)
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Bài 3
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5 cặp tam giác đồng dạng từng đôi một : ABC, HAC, HBA, KAH, KHC 
Bài 4
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Vậy : 
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D. Vận dụng  (5')
- Nêu các dạng toán đã xét ?

- Kiến thức áp dụng ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?

E. Tìm tòi và mở rộng
Chứng minh tỷ số hai phân giác tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng 
Hướng dẫn học ở nhà (2')
GV hướng dẫn HS vẽ hình và chứng minh 
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GV hướng dẫn HS làm bài 36,37/73  SBT (8AB) + 38/73  SBT (8A)
Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày soạn

07/05/2019
	Dạy
	Lớp
	8A
	8B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 74. ÔN TẬP CUỐI NĂM
Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

a) Kiến thức:

- Biết: Học sinh nắm chắc các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông
- Hiểu cách tính độ dài cạnh, tính số đo góc, tính diện tích tam giác thông qua các cặp tam giác đồng dạng

- Vận dụng cấp thấp: CM các hệ thức hình học
- Vận dụng cấp cao: CM các quan hệ hình học, cực trị hh. Liên hệ các kiến thức trên vào thực tế cuộc sống

b) Kĩ năng: 

- Thành thạo: Phân tích, tổng hợp bài toán chứng minh tam giác đồng dạng theo các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
- Biết: Vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Phát triển tư duy lôgic. Nghiêm túc, cẩn thận.

          b)  Năng lực chung: Thông qua tiết học HS được hình thành và phát triển các năng lực: Tính toán, hợp tác nhóm, giao tiếp
          c)  Năng lực riêng: Sử dụng các phép tính, sử dụng ngôn ngữ toán; sử dụng dụng cụ đo, vẽ

II. CHUẨN BỊ

1. GV: Ê ke, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, MTBT
2. HS: Ôn tập các TH đồng dạng của tam giác vuông. Đọc trước nội dung bài tập


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A. Khởi động
 Kiểm tra bài cũ : Phát biểu, vẽ hình minh họa  các  trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông?

B. Hình thành kiến thức
C. Luyện tập
	Hoạt động của thầy - trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.

Bài 1.Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Ch.minh

a/ Tam giác AHC đồng dạng với tam giác BHA

b/ AH2=BH.CH

c/BH=4, CH=9 Tính SABC
- GV yêu cầu HS vẽ hình

- HS suy nghĩ, 1HS lên bảng

- Hãy phân tích bài toán và tìm cách chứng minh hai tam giác đồng dạng

- Yêu cầu HS lên bảng

-Hãy tính AH, BC rồi tính diện tích tam giác

Bài 49 tr.84 SGK.

(Đề bài đưa lên bảng phụ).

                     A


         B         H                                  C

GV: Trong hình vẽ có những tam giác nào ? Những cặp tam giác nào đồng dạng với nhau ? Vì sao ?

- Tính BC ?

- Tính AH, BH, HC.

Nên xét cặp tam giác đồng dạng nào ?

HS vừa tham gia làm bài dưới sự hướng dẫn của GV, vừa ghi bài.

Bài 51 tr.84 SGK

GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm để làm bài tập.

GV gợi ý: Xét cặp tam giác nào có cạnh HB, HA, HC.

HS hoạt động theo nhóm.

GV kiểm tra các nhóm hoạt động.

Sau thời  gian các nhóm hoạt động khoảng 7 phút, GV yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày bài.

Có thể mời lần lượt đại diện ba nhóm.

Đại diện nhóm 1 trình bày đến phần tính được HA = 30 cm.

Đại diện nhóm 2 trình bày cách tính AB, AC.

Đại diện nhóm 3 trình bày cách tính chu vi và diện tích của (ABC.

HS lớp góp ý, chữa bài.

Bài 52 tr.85 SGK.

(Đề bài đưa lên bảng phụ)

GV yêu cầu HS vẽ hình.

Một HS lên bảng vẽ

GV: Để tính được HC ta cần biết đoạn nào ?

GV yêu cầu HS trình bày cách giải của mình (miệng). Sau đó gọi một HS lên bảng viết bài chứng minh, HS lớp tự viết bài vào vở.


	1. Luyện tập

1 HS lên bảng vẽ hình
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a/ Xét 
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AHC và 
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BHA là hai tam giác vuông có gócB=gócA2 ( cùng phụ với gócA1)

=> 
[image: image114.wmf]D

AHC  
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BHA (g.g)

b/ Vì 
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AHC  
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BHA

=>
[image: image120.wmf]AHHC

BHHA

=

=> AH2=BH.CH

c/ Vì AH2=BH.CH=> AH2=4.9=36

· AH = 6cm

BC= BH+HC = 4+9=13 cm

=> SABC = (AH.BC):2 = 6.13:2=39cm2
Bài 49
a) Trong hình vẽ có ba tam giác vuông đồng dạng với nhau từng đôi một:

(ABC  
[image: image121.wmf]:

  (HBA (góc B chung).

(ABC   
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 (HAC (góc C chung).

(HBA 
[image: image123.wmf]:

 (HAC (cùng đồng dạng với (ABC).

b) Trong tam giác vuông ABC:

BC2 = AB2 + AC2 (đ/l Pytago)

BC = 
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Vì (ABC  ~  (HBA (c/m trên)
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( HB = 
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      HA = 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image130.wmf]64
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HC= HB – BH = 23,98 - 6,46 = 17,52 (cm).

Bài 51
               A

.
       12

           25                   36


    B       H                                            C

+ (HBA và (HAC có:

gócH1 = gócH2 = 900
gócA1 = gócC (cùng phụ với <A2)

( (HBA  
[image: image131.wmf]:

  (HAC (g-g).

( 
[image: image132.wmf]36
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HC
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=
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( HA2 = 25.36 ( HA = 30 (cm)

+ Trong tam giác vuông HBA

AB2 + HB2 + HA2 (Đ/l Pytago)

AB2 = 252 + 302
( AB 
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 39,05 (cm)

+ Trong tam giác vuông HAC có:

AC2 = HA2 + HC2 (Đ/l Pytago)

AC2 = 302 + 362
( AC 
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 46,86 (cm)

+ Chu vi (ABC là:

AB + BC + AC 
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 39,05 + 61 + 46,86
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 146,91 (cm).

Diện tích (ABC là:

S = 
[image: image137.wmf]2
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Bài 52
                  A
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B             H                                          C

                                20

- HS: Để tính HC ta cần biết BH hoặc AC.

- Cách 1: Tính qua BH.

Tam giác vuông ABC đồng dạng với tam giác vuông HBA (B chung).

( 
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[image: image139.wmf]12

20

12

=

HB


( HB = 
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Vậy HC = BC - HB.

              = 20 - 7,2 = 12,8 (cm)

- Cách 2: Tính qua AC.

AC = 
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D. Vận dụng  (5')
- Nêu ý nghĩa của tam giác đồng dạng trong thực tế ?

- Nêu các dạng toán đã xét ?

- Kiến thức áp dụng ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?
E. Tìm tòi và mở rộng
Tóm tắt kiến thức cơ bản, các dạng toán của chương III  bằng sơ đồ tư duy
Hướng dẫn học ở nhà (2')
BTVN  47,50/75SBT (8AB)  +  51/75SBT (8A)
HD Bài 50.

GV: Để tính được diện tích (AMH ta cần biết những gì ?

- Làm thế nào để tính được AH ? HA, HB, HC là cạnh của cặp tam giác đồng dạng nào ?

- Tính SAHM.

HS: Ta cần biết HM và AH.

HM = BM - BH  = 
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    (HAC (g-g)

( 
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( HA2 = HB.HC = 4 . 9
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[image: image150.wmf].

6

36

=


SAHM = SABM - SABH = 
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Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    / 05 / 2019

Trần Thị Thỏa

Stp = Sxq + Sđáy
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